
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH




LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

Họ và tên giáo viên : Tạ Minh Cường

Môn học: Mạch điện    

Lớp dạy: 15CĐ – ĐĐT 4
Học kỳ 
I




Năm học: 2015– 2016 

Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :

Số ca thực hành 


Số  tiết lý thuyết    45 tiết



	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày….

Đến ngày…..
	Số tiết 

lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định)
	GHI CHÚ

	6
	12/10 ( 17/10
	3
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
	

	7
	19/10 ( 24/10
	3
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
	

	8
	26/10 ( 31/10
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều
	

	9
	02/11( 07/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	10
	09/11 ( 14/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	11
	16/11( 21/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	12
	23/11 ( 28/11
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập
	

	13
	30/11 ( 05/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	14
	07/12 ( 12/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	15
	14/12 ( 19/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	16
	21/12 ( 26/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	17
	28/12 ( 02/01
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	18
	04/01 ( 09/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha
	

	19
	11/01 ( 16/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha (tiếp theo)
	

	20
	18/01 ( 23/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha (tiếp theo)
	



Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu




 Ngày           tháng        năm 2015

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN


Quách Minh Thử 
Tạ Minh Cường
       

    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH




LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

Họ và tên giáo viên : Châu Văn Bảo

Môn học: Mạch điện    

Lớp dạy: 15CĐ – ĐĐT 3, 5,6
Học kỳ 
I




Năm học: 2015– 2016 

Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :

Số ca thực hành 


Số  tiết lý thuyết    45 tiết



	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày….

Đến ngày…..
	Số tiết 

lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định)
	GHI CHÚ


	6
	12/10 ( 17/10
	3
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
	

	7
	19/10 ( 24/10
	3
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
	

	8
	26/10 ( 31/10
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều
	

	9
	02/11( 07/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	10
	09/11 ( 14/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	11
	16/11( 21/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	12
	23/11 ( 28/11
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập
	

	13
	30/11 ( 05/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	14
	07/12 ( 12/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	15
	14/12 ( 19/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	16
	21/12 ( 26/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	17
	28/12 ( 02/01
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	18
	04/01 ( 09/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha
	

	19
	11/01 ( 16/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha (tiếp theo)
	

	20
	18/01 ( 23/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha (tiếp theo)
	



Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu




 Ngày           tháng        năm 2015

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN



Quách Minh Thử 
Châu Văn Bảo
    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH




LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Huỳnh Liên

Môn học: Mạch điện    

Lớp dạy: 15CĐ – ĐĐT 1, 2, 7
Học kỳ 
I




Năm học: 2015– 2016 

Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :

Số ca thực hành 


Số  tiết lý thuyết    45 tiết



	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày….

Đến ngày…..
	Số tiết 

lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định)
	GHI CHÚ

	6
	12/10 ( 17/10
	3
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
	

	7
	19/10 ( 24/10
	3
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
	

	8
	26/10 ( 31/10
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều
	

	9
	02/11( 07/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	10
	09/11 ( 14/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	11
	16/11( 21/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	12
	23/11 ( 28/11
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập
	

	13
	30/11 ( 05/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	14
	07/12 ( 12/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	15
	14/12 ( 19/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	16
	21/12 ( 26/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	17
	28/12 ( 02/01
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	18
	04/01 ( 09/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha
	

	19
	11/01 ( 16/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha (tiếp theo)
	

	20
	18/01 ( 23/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha (tiếp theo)
	



Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu




 Ngày           tháng        năm 2015

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN



Quách Minh Thử 
Nguyễn Huỳnh Liên

    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH




LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

Họ và tên giáo viên: Lê Hồng Vân

Môn học: Mạch điện    

Lớp dạy: 15CĐ – ĐĐT 8, 9
Học kỳ 
I




Năm học: 2015– 2016 

Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :

Số ca thực hành 


Số  tiết lý thuyết    45 tiết



	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày….

Đến ngày…..
	Số tiết 

lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định)
	GHI CHÚ

	6
	12/10 ( 17/10
	3
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
	

	7
	19/10 ( 24/10
	3
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
	

	8
	26/10 ( 31/10
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều
	

	9
	02/11( 07/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	10
	09/11 ( 14/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	11
	16/11( 21/11
	3
	Chương 2: Các phương pháp giải mạch điện một chiều (tiếp theo)
	

	12
	23/11 ( 28/11
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập
	

	13
	30/11 ( 05/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	14
	07/12 ( 12/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	15
	14/12 ( 19/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	16
	21/12 ( 26/12
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	17
	28/12 ( 02/01
	3
	Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều ở trạng thái xác lập (tiếp theo)
	

	18
	04/01 ( 09/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha
	

	19
	11/01 ( 16/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha (tiếp theo)
	

	20
	18/01 ( 23/01
	3
	Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha (tiếp theo)
	



Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu




 Ngày           tháng        năm 2015

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN



Quách Minh Thử 
Lê Hồng Vân

